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Câu 1: Mắc hai đầu điện trở vào điện áp xoay chiều thì

A. cường độ dòng điện trong mạch nhanh pha π/2 rad so với điện áp.

B. cường độ dòng điện trong mạch ngược pha với điện áp.

C. cường độ dòng điện trong mạch cùng pha với điện áp.

D. cường độ dòng điện trễ pha π/2 rad so với điện áp.

Câu 2: Đèn LED hiện nay được sử dụng phổ biến nhờ hiệu suất phát sáng cao. Nguyên tắc hoạt động của đèn LED dựa trên hiện tượng

A. điện - phát quang. 
B. hóa - phát quang. 
C. nhiệt - phát quang. 
D. quang - phát quang.

Câu 3: Hạt nhân 
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  được tạo thành bởi

A. êlectron và nuclôn 
B. prôtôn và nơtron 
C. nơtron và êlectron 
D. prôtôn và êlectron

Câu 4: Tách ra một chùm hẹp ánh sáng Mặt Trời cho rọi xuống mặt nước của một bể bơi. Chùm sáng này đi vào trong nước tạo ra ở đáy bể một dải sáng có màu từ đỏ đến tím. Đây là hiện tượng

A. giao thoa ánh sáng. 


B. nhiễu xạ ánh sáng.

C. tán sắc ánh sáng. 



D. phản xạ ánh sáng.

Câu 5: Giới hạn quang điện của đồng là 0,3 μm. Trong chân không, chiếu một chùm bức xạ đơn sắc có bước sóng λ vào bề mặt tấm đồng. Hiện tượng quang điện không xảy ra nếu λ có giá trị là

A. 0,40 (m 

B. 0,20 (m 

C. 0,25 (m 

D. 0,10 (m

Câu 6: Định luật bảo toàn nào sau đây không được áp dụng trong phản ứng hạt nhân?

A. Định luật bảo toàn điện tích. 

B. Định luật bảo toàn động lượng.

C. Định luật bảo toàn khối lượng. 

D. Định luật bảo toàn năng lượng toàn phần.

Câu 7: Sóng vô tuyến nào sau đây có khả năng truyền qua được tầng điện li?

A. sóng dài. 

B. sóng trung. 

C. sóng ngắn. 

D. sóng cực ngắn.

Câu 8: Nếu cường độ dòng điện chạy trong khung dây dẫn tròn tăng 2 lần và đường kính khung dây dẫn đó tăng 2 lần thì độ lớn cảm ứng từ tại tâm vòng dây đó

A. không đổi. 

B. tăng 2 lần. 

C. giảm 2 lần. 

D. tăng 4 lần.

Câu 9: Sóng siêu âm có tần số

A. lớn hơn 2000 Hz. 



B. nhỏ hơn 16 Hz.

C. lớn hơn 20000 Hz. 



D. trong khoảng từ 16 Hz đến 20000 Hz.

Câu 10: Một sóng cơ có biên độ A và bước sóng λ. Quãng đường sóng truyền đi được trong một phần tám chu kì là

A. 
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B. 
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C. 
[image: image4.wmf]A

4

 


D. 
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Câu 11: Một sợi dây căng ngang đang có sóng dừng. Sóng truyền trên dây có bước sóng (. Khoảng cách giữa hai nút liên tiếp là

A. 
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B. 2( 


C. (. 


D. 
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Câu 12: Hạt nhân đơteri 
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  có khối lượng mD = 2,0136 u. Biết khối lượng của prôtôn là mP = 1,0073 u và của nơtron là mn = 1,0087 u. Năng lượng liên kết của hạt nhân 
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 xấp xỉ bằng
A. 1,67 MeV. 

B. 1,86 MeV. 

C. 2,24 MeV. 

D. 2,02 MeV.
Câu 13: Cho các tia sau: tia tử ngoại, tia hồng ngoại, tia X và tia (. Sắp xếp theo thứ tự các tia có năng lượng phôtôn giảm dần là
A. tia tử ngoại, tia γ, tia X, tia hồng ngoại. 
B. tia γ, tia X, tia tử ngoại, tia hồng ngoại.
C. tia X, tia γ, tia tử ngoại, tia hồng ngoại. 
D. tia γ, tia tử ngoại, tia X, tia hồng ngoại.
Câu 14: Khi chiếu ánh sáng đơn sắc màu chàm vào một chất huỳnh quang thì ánh sáng huỳnh quang phát ra không thể là ánh sáng
A. màu đỏ. 

B. màu tím. 

C. màu vàng. 

D. màu lục.
Câu 15: Tia α là dòng các hạt nhân
A.
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Câu 16: Chiếu vào khe hẹp F của máy quang phổ lăng kính một chùm sáng trắng thì
A. chùm tia sáng tới buồng tối là chùm sáng trắng song song.
B. chùm tia sáng ló ra khỏi thấu kính của buồng tối gồm nhiều chùm đơn sắc song song.
C. chùm tia sáng ló ra khỏi thấu kính của buồng tối gồm nhiều chùm đơn sắc hội tụ.
D. chùm tia sáng tới hệ tán sắc gồm nhiều chùm đơn sắc hội tụ.
Câu 17: Một sóng điện từ truyền qua điểm M trong không gian. Cường độ điện trường và cảm ứng từ tại M biến thiên điều hòa với giá trị cực đại lần lượt là E0 và B0. Khi cảm ứng từ tại M bằng 0,5B0 thì cường độ điện trường tại đó có độ lớn là
A. 0,5E0  

B. E0 


C. 2E0. 

D. 0,25E0
Câu 18: Con lắc lò xo dao động điều hòa với biên độ A = 10 cm. Khi đi qua li độ x = 5 cm thì vật có động năng bằng 0,3 J. Độ cứng của lò xo là
A. 80 N/m.
 
B. 100 N/m. 

C. 50 N/m. 

D. 40 N/m.
Câu 19: Trong đoạn mạch xoay chiều có 2 phần tử là X và Y mắc nối tiếp. Điện áp xoay chiều đặt vào X nhanh pha 0,5π với điện áp xoay chiều đặt vào hai đầu phần tử Y và cùng pha với dòng điện trong mạch. Xác định các linh kiện X và Y?
A. X là điện trở, Y là cuộn dây thuần cảm.
B. Y là tụ điện, X là điện trở.
C. X là điện trở, Y là cuộn dây không thuần cảm.
D. X là tụ điện, Y là cuộn dây thuần cảm.
Câu 20: Một vật nhỏ dao động điều hòa theo trục Ox với biên độ A, chu kì T. Tốc độ trung bình nhỏ nhất của vật trong thời gian 0,25T bằng:
A. 
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Câu 21: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,6 m. ( Biết khoảng cách giữa hai khe là 0,6 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2 m. Trên màn, hai điểm M và N nằm khác phía so với vân sáng trung tâm, cách vân trung tâm lần lượt là 5,9 mm và 9,7 mm. Trong khoảng giữa M và N có số vân sáng là
A. 9 


B. 7 


C. 6 


D. 8
Câu 22: Một người viễn thị phải đeo sát mắt một kính có độ tụ 2dp để đọc được dòng chữ nằm cách mắt gần nhất là 25cm. Nếu người ấy thay kính nói trên bằng kính có độ tụ 1dp thì sẽ đọc được dòng chữ gần nhất cách mắt bao nhiêu?
A. 
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B. 30cm. 

C. 34,3cm. 

D. 
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Câu 23: Chiếu một chùm sáng song song hẹp gồm bốn thành phần đơn sắc: đỏ, vàng, lam và tím từ một môi trưòng trong suốt tới mặt phẳng phân cách với không khí có góc tới 
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 . Biết chiết suất của môi trường này đối với ánh sáng đơn sắc: đỏ, vàng, lam và tím lần lượt là 1,643; 1,657; 1,672 và 1,685. Thành phần đơn sắc không thể ló ra không khí là
A. vàng, lam và tím. 
B. đỏ, vàng và lam. 
C. lam và vàng. 
D. lam và tím.
Câu 24: Mạch chọn sóng của một máy thu gồm một tụ điện và một cuộn cảm. Khi thu được sóng điện từ có bước sóng λ người ta đo được khoảng thời gian liên tiếp để điện áp trên tụ có độ lớn bằng giá trị hiệu dụng là 
[image: image21.wmf]9
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. Bước sóng λ có giá trị là
A. 5 m 

B. 6 m 


C. 7 m 

D. 8 m
Câu 25: Một vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox với biên độ 4cm, chu kì 2s. Tại thời điểm t = 0,25 s vật có vận tốc v = 2π√2 cm/s, gia tốc a < 0. Phương trình dao động của vật là
A.
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D. 
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Câu 26: Hai nguồn kết hợp A và B dao động theo phương vuông góc với bề mặt chất lỏng với phương trình uA =  uB = 4cos(40(t)cm, t tính bằng s. Tốc độ truyền sóng là 50 cm/s. Biên độ sóng coi như không đổi. Tại điểm M trên bề mặt chất lỏng với 
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 phần tử chất lỏng có tốc độ dao động cực đại bằng
A. 120( cm/s.   
B. 100( cm/s 

C. 80( cm/s     
D. 160( cm/s.

Câu 27: Một máy phát điện xoay chiều một pha có phần ứng gồm bốn cuộn dây giống nhau mắc nối tiếp. Suất điện động xoay chiều do máy phát sinh ra có tần số 50Hz và giá trị hiệu dụng 100√2V. Từ thông cực đại qua mỗi vòng của phần ứng là 5/π mWB. Số vòng dây trong mỗi cuộn dây là
A. 71 vòng. 

B. 200 vòng. 

C. 100 vòng. 

D. 400 vòng.
Câu 28: Tính tốc độ của ánh sáng trong môi trường nước. Biết tia sáng truyền từ không khí vào nước với góc tới là i = 
[image: image27.wmf]0
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  thì góc khúc xạ trong nước r = 
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 . Lấy vận tốc ánh sáng ngoài không khí là c = 
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A. 
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B. 2
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Câu 29: Một khung dây dẫn có diện tích S = 50 
[image: image34.wmf]2
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 gồm 250 vòng dây quay đều với vận tốc 3000 vòng/phút trong một từ trường đều B vuông góc với trục quay và có độ lớn B = 0,02 T. Từ thông cực đại gửi qua khung là
A. 0,025 Wb. 

B. 0,15 Wb. 

C. 1,5 Wb. 

D. 15 Wb
Câu 30: Điện áp hai đầu mạch RLC mắc nối tiếp (có R là biến trở) là 
[image: image35.wmf]0
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 Khi R = 100( thì công suất mạch đạt cực đại P​max = 100W. Giá trị nào của R sau đây cho công suất của mạch là 80 W?
A. 70 ( 

B. 60 Ω 

C. 50 Ω 

D. 80 Ω
Câu 31: Cho hai chất điểm M, N chuyển động tròn đều, cùng chiều trên một đường tròn tâm O, bán kính R = 10 cm với cùng tốc độ dài là 1 m/s. Biết góc MON bằng 
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 . Gọi K là trung điểm MN, hình chiếu của K xuống một đường kính đường tròn có tốc độ trung hình trong một chu kì xấp xỉ bằng
A. 30,8 cm/s. 

B. 86,6 cm/s. 

C. 61,5 cm/s. 

D. 100 cm/s.
Câu 32: Một chất điểm dao động điều hòa không ma sát. Khi vừa qua khỏi vị trí cân bằng một đoạn S động năng của chất điểm là 1,8 J. Đi tiếp một đoạn S nữa thì động năng chỉ còn 1,5 J và nếu đi thêm đoạn S nữa thì động năng là bao nhiêu? (trong quá trình này vật chưa đổi chiều chuyển động).
A. 0,9 J. 

B. 1,0 J. 

C. 0,8 J. 

D. 1,2 J.
Câu 33: Cho mạch điện như hình vẽ. Nguồn điện có suất điện động 6 V, điện trở trong r = 0,1Ω; mạch ngoài gồm bóng đèn có điện trở Rd = 11 Ω và điện trở R = 0,9 Ω. Biết đèn sáng bình thường. Hiệu điện thế định mức và công suất định mức của bóng đèn là
[image: image37.png]



A. Udm =11V;Pdm = 11W.


B. Udm =11V;Pdm = 55W.

C. Udm =5,5V;Pdm = 275W. 


D. Udm =5,5V;Pdm = 2,75W

Câu 34: Một con lắc lò xo dao động điều hòa trên trục Ox với phương trình dao động x = Acos(ωt – π/6). Gọi Wd, Wt lần lượt là động năng, thế năng của con lắc. Trong một chu kì Wd ≥ Wt là 1/3 s. Thời điểm vận tốc v và li độ x của vật thỏa mãn v = ω|x| lần thứ 2016 kể từ thời điểm ban đầu là
A. 503,71 s. 

B. 1007,958 s. 
C. 2014,21 s. 

D. 703,59 s.
Câu 35: Xét nguyên tử hiđrô theo mẫu nguyên tử Bo. Electron trong nguyên tử chuyển từ quỹ đạo dừng m1 về quỹ đạo dừng m2 thì bán kính giảm 27r0 (r0 là bán kính Bo), đồng thời động năng của êlectron tăng thêm 300%. Bán kính của quỹ đạo dừng m1 có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây?
A. 60r0. 

B. 50r0. 

C. 40r0. 

D. 30r0.
Câu 36: Một máy phát điện xoay chiều ba pha đang hoạt động ổn định. Suất điện động trong ba cuộn dây của phần ứng có giá trị e1, e2 và e3. Ở thời điểm mà e1 = 30 V thì 
[image: image38.wmf]23
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 . Giá trị cực đại của e1 là
A. 40,2 V. 

B. 51,9V. 

C. 34,6 V. 

D. 45,1 V.
Câu 37: Cho một sợi dây đang có sóng dừng với tần số góc =10rad/s. Trên dây A là một nút sóng, điểm B là bụng sóng gần A nhất, điểm C giữa A và B. Khi sơi dây duỗi thẳng thì khoảng cách AB = 9cm và AB = 3AC. Khi sợi dây biến dạng nhiều nhất thì khoảng cách giữa A và C là 5cm. Tốc độ dao động của điểm B khi nó qua vị trí có li độ bằng biên độ của điểm C là
A. 
[image: image39.wmf]1603cm/s
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C. 160 cm/s

D. 80 cm/s

Câu 38: Có ba phần tử gồm: điện trở thuần R; cuộn dây có điện trở r = 0,5R; tụ điện C. Mắc ba phần tử song song với nhau và mắc vào một hiệu điện thế không đổi U thì dòng điện trong mạch có cường độ là I. Khi mắc nối tiếp ba phần tử trên và mắc vào nguồn xoay chiều có giá trị hiệu dụng U thì điện áp hiệu dụng trên ba phần tử bằng nhau. Cường độ dòng điện qua mạch lúc đó có giá trị hiệu dụng là
A. 0,29I. 

B. 0,33I. 

C. 0,25I. 

D. 0,22I.
Câu 39: Một lò xo nhẹ có k = 100N/m treo thẳng đứng, đầu dưới treo hai vật nặng m1 = m2 = 100g. Khoảng cách từ m2 tới mặt đất là 
[image: image41.wmf]4,9
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 Bỏ qua khoảng cách hai vật. Khi hệ đang đứng yên ta đốt dây nối hai vật. Hỏi khi vật m2 chạm đất thì m1 đã đi được quãng đường bằng bao nhiêu?
[image: image42.png]



A. s = 4,5 cm

B. s = 3,5 cm

C. s = 3,25 cm

D. s = 4,25 cm

Câu 40: Cho đoạn mạch gồm điện trở R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi được và tụ điện C mắc nối tiếp. Điện áp xoay chiều giữa hai đầu đoạn mạch luôn ổn định. Khi L = L1 thì điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ điện có giá trị lớn nhất, điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở R bằng 220 V. Khi L = L2 thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm có giá trị lớn nhất và bằng 275 V, điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở bằng 132 V. Lúc này điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ điện là
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Câu 1: Chọn C

Cường độ dòng điện chạy qua điện trở luôn cùng pha với điện áp hai đầu điện trở.
Câu 2: Chọn A

Nguyên tắc hoạt động của đèn LED dựa trên hiện tượng điện - phát quang.
Câu 3: Chọn B

Hạt nhân nguyên tử được tạo thành bởi các hạt prôtôn và nơtron.

Electron cấu tạo nên lớp vỏ nguyên tử.

Câu 4: Chọn C

Đây là hiện tượng tán sắc ánh sáng (ánh sáng trắng qua mặt phân cách hai môi trường bị phân tách thành các chùm sáng đơn sắc).
Câu 5: Chọn A

Để xảy ra hiện tượng quang điện thì ánh sáng kích thích phải có bước sóng ngắn hơn giới hạn quang điện 
[image: image43.wmf]0,4m
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không có khả năng gây hiện tượng quang điện.
Câu 6: Chọn C

Không có định luật bảo toàn khối lượng trong phản ứng hạt nhân.
Câu 7: Chọn D

Sóng cực ngắn có năng lượng lớn nên có khả năng xuyên qua tầng điện li.
Câu 8: Chọn A

Cảm ứng từ gây ra bởi dây dẫn tròn tại tâm vòng dây là 
[image: image44.wmf]7
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 I và R đều tăng 2 lần thì B không đổi.
Câu 9: Chọn C

Sóng siêu âm có tần số lớn hơn 20000 Hz.
Câu 10: Chọn D

Quãng đường sóng truyền đi được trong một phần tám chu kì là: 
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Câu 11: Chọn D

Khoảng cách giữa hai nút hoặc hai bụng liên tiếp đều là nửa bước sóng.
Câu 12: Chọn C

Năng lượng liên kết của hạt nhân:
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Câu 13: Chọn B

Thứ tự đúng là tia γ, tia X, tia tử ngoại, tia hồng ngoại.
Câu 14: Chọn B

Ánh sáng huỳnh quang phát ra luôn có bước sóng dài hơn ánh sáng kích thích như vậy ánh sáng tím không thể là ánh sáng huỳnh quang kho chiếu ánh sáng chàm.
Câu 15: Chọn C

Tia α là dòng các hạt nhân 
[image: image47.wmf]4
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Câu 16: Chọn C

Chùm tia sáng ló ra khỏi thấu kính của buồng tối gồm nhiều chùm đơn sắc hội tụ.
Câu 17: Chọn A

Trong sóng điện từ thì tại một vị trí cường độ dòng điện và cảm ứng từ luôn cùng pha, với hai đại lượng cùng pha, ta có
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Câu 18: Chọn A

Động năng của vật:
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Câu 19: Chọn B

Điện áp hai đầu X cùng pha với dòng điện → X là điện trở thuần R.
Mà điện áp X nhanh pha π/2 rad so với điện áp hai đầu Y → Y là tụ điện.
Câu 20: Chọn A

Tốc độ trung bình trong thời gian 0,25T:
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Câu 21: Chọn B

Khoảng vân 
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Kết hợp 
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 có 7 giá trị.
Câu 22: Chọn A
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 điểm cực cận của mắt người này cách mắt một khoảng thỏa mãn:
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Nếu người này thay kính có 
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 khi đó vị trí nhìn rõ gần mắt nhất:
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Câu 23: Chọn D

Điều kiện để xảy ra phản xạ toàn phần 
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 tia lam và tia tím không thể ló ra không khí.
Câu 24: Chọn B
Khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp điện áp trên tụ có giá trị bằng điện áp hiệu dụng là 
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 Bước sóng của sóng là 
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Câu 25: Chọn C
[image: image62.png]



Vận tốc cực đại của dao động 
[image: image63.wmf]max

vA4cm/s.

wp

==


Tại thời điểm t = 0,25 s vật có vận tốc 
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Biễu diễn các vị trí tương ứng trên đường tròn. Ta thu được: 
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Phương trình dao động của vật là: 
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Câu 26: Chọn D
Bước sóng của sóng: 
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Biên độ dao động của M là: 
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Tốc độ dao động cực đại của M: 
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Câu 27: Chọn D
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Câu 28: Chọn C
Áp dụng định luật khúc xạ ánh sáng ta có:
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Tốc độ của ánh sáng trong nước là:
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Câu 29: Chọn A
Từ thông cực đại qua khung: 
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Câu 30: Chọn C
Công suất tiêu thụ trên mạch cực đại khi 
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Câu 31: Chọn C
Hình chiếu của các điểm M, N và K lên bán kính dao động với chu kì:
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Hình chiếu của K lên bán kính sẽ dao động với biên độ A = Rcos150.

Vậy tốc độ trung bình là: 
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Câu 32: Chọn B
[image: image79.png]



Biểu diễn các vị trí tương ứng trên đường tròn, ta có:
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Khi vật đi thêm một đoạn s nữa, khi đó động năng của vật là:
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Câu 33: Chọn D
Cường độ dòng điện qua mạch: 
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Đèn sáng bình thường thì 
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Hiệu điện thế định mức của bóng đèn 
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Công suất định mức của bóng đèn 
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Câu 34: Chọn B
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Ta có 
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 trong một chu kì thời gian 
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Kết hợp với 
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Tại t = 0, vật đi qua vị trí 
[image: image91.wmf]3
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 theo chiều dương. Biễu diễn các vị trí tương ứng trên đường tròn.

Trong 1 chu kì đi qua vị trí thỏa mãn yêu cầu bài toán 2 lần → tách 2016 = 2014 + 2.

Vậy tổng thời gian là:
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Câu 35: Chọn C
Động năng tăng lên 4 lần 
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Kết hợp 
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Mà ta có: 
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Câu 36: Chọn C
Suất điện động trong các cuộn dây có dạng:
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[image: image98.wmf](

)

2300

222

eeEcostcost2Esintsin

333

ppp

www

éù

æöæö

Þ-=+--=-

ç÷ç÷

êú

èøèø

ëû


Theo giả thiết của bài toán 
[image: image99.wmf](

)

230

2

ee30V2Esintsin30

3

p

w

-=Þ-=±


Kết hợp 
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Câu 37: Chọn B
[image: image101.png]u(em) B

x(em)





AB là khoảng cách giữa nút và gần bụng nhất 
[image: image102.wmf]AB
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Mặt khác 
[image: image103.wmf]AB3ACAC

12

l

=Þ=®

  do đó C dao động với biên độ bằng một nửa biên độ của B.

Khi sợi dây biến dạng nhiều nhất, khoảng cách giữa A và C là
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Câu 38: Chọn D
Khi mắc song song 3 phần tử này với nhau vào điện áp không đổi U khi đó cuộn cảm đóng vai trò là điện trở thuần r = 0,5R, tụ điện không cho dòng đi qua.
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Khi mắc nối tiếp 3 phần tử này vào nguồn điện áp xoay chiều có điện áp hiệu dụng U thì điện áp trên các đoạn mạch là bằng nhau
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[image: image108.wmf]ZR43
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Dòng điện hiệu dụng trong mạch:
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Câu 39: Chọn A
[image: image110.png]



Độ biến dạng của lò xo tại vị trí cân bằng của hai hệ vật:


[image: image111.wmf]0

2mg

l2cm.

k

D==


Sau đó ta đốt sợi dây.

Vật m1 sẽ dao động điều hòa quanh vị trí cân bằng mới (ở trên vị trí cân bằng cũ một đoạn 0,5Δℓ0 = 1 cm. Chu kì dao động:
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Vật m2 sẽ rơi tự do với thời gian rơi:
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Tại thời điểm đốt dây, m1 đang ở biên.

Khoảng cách thời gian Δt tương ứng với góc quét:
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Từ hình vẽ ta tìm ra 
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Câu 40: Chọn A
Khi L = L1, UC max => mạch xảy ra cộng hưởng UR = U = 220V.

Khi L = L2, UL max => u vuông pha với uRC. Ta có giản đồ vecto:
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Áp dụng hệ thức lượng trong tam giác:
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